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CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 

CỦA THỐNG KÊ SINH HỌC 

 

1.1. Một số khái niệm cơ bản. 

1.1.1. Tổng thể (n ≥ 30) 

- Tổng thể là tập hợp tất cả các đối tượng như người, vật, sự vật...có chung một số tính 

chất nhất định nào đó mà nhà nghiên cứu cần khảo sát.  

- Tổng thể có thể vô hạn hoặc hữu hạn. Với những tổng thể vô hạn, ta phải chọn một 

số phần tử của tổng thể để nghiên cứu rồi từ các giá trị đặc trưng của quần thể này ta 

suy đoán về các thông số của tổng thể.  

- Một tổng thể có N phần tử: N = {            } 

với N: số lượng phần tử của tổng thể hay kích thước của tổng thể. 

x: là giá trị của những phần tử mà ta khảo sát. 

1.1.2. Mẫu (n<30) 

n = {            } 

với n: số lượng phần tử của mẫu khảo sát. 

x: là giá trị của những phần tử mà ta khảo sát. 

- Mục đích của những nghiên cứu là muốn biết các thông tin của tổng thể. Tuy nhiên 

do tổng thể quá lớn, chúng ta không thể quan sát hết các phần tử của tổng thể được nên 

các nhà nghiên cứu mới tiến hành khảo sát một số phần tử đại diện cho tổng thể. Công 

việc này gọi là „lấy mẫu‟. 

- Điều kiện để mẫu có thể đại diện cho tổng thể: Các phần tử của mẫu phải được chọn 

ngẫu nhiên và việc chọn mẫu phải đảm bảo tính độc lập. 

1.1.3. Số liệu, Dữ liệu (Data): Việc thu thập đủ và đúng dữ liệu rất quan trọng. Bạn 

không thể có một nghiên cứu tốt nếu không có các dữ liệu tốt. Số liệu thu thập được 

phân ra làm nhiều loại như số liệu định tính, số liệu định lượng, số liệu tần số... 

a/ Số liệu định tính (số liệu thuộc tính): số liệu đối với thông tin không phải bằng số 

như giống, màu mắt, màu hoa, loại máu... 

b/ Số liệu đo lƣờng (số liệu định lƣợng): là số liệu có được thông qua việc đo lường 

hay tính toán như chiều cao, trọng lượng, năng suất... 

c/ Số liệu tần số:là số liệu dựa trên số lượng cá thể quan sát trong các nhóm khác nhau,... 

1.1.4. Biến số, biến thiên và tham số. 

- Trong thống kê, các đối tượng nghiên cứu được gọi là các đơn vị quan sát. Trên đơn 

vị này, các đặc tính được quan sát hoặc đo đạc được gọi là các biến số. Trong mỗi đối 
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tượng nghiên cứu, các giá trị số gán cho biến số được gọi là các quan sát hay các biến. 

Thí dụ: để nghiên cứu huyết áp của các sinh viên trong một trường đại học, các nhà 

nghiên cứu đo huyết áp tối đa và tối thiểu cho từng sinh viên. Huyết áp tối đa và tối 

thiểu là các biến số, số đo huyết áp là các quan sát, các sinh viên là các đơn vị quan 

sát.  

1.2. Các dạng biểu đồ thƣờng gặp. 

 

1.2.1. Biểu đồ hình quạt (dạng bánh) 

Biểu đồ hình quạt dùng để biểu diễn dữ liệu thuộc các lớp hoặc các nhóm khác nhau 

bằng các miếng tỷ lệ với tần suất hoặc số lượng tương ứng. Biểu đồ dạng bánh cũng 

thường được sử dụng để so sánh, vì tỷ lệ dưới dạng miếng dễ quan sát hơn bằng mắt 

thường hơn chiều cao của từng cột. Tổng diện tích của cả phần là 100%, diện tích từng 

phần tương ứng với mỗi bộ phận. 

 

 

1.2.2. Biểu đồ hình cột 
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1.2.3. Biểu đồ hình gấp khúc. 

- Đồ thị đường gấp khúc là loại đồ thị thống kê biểu hiện các tài liệu bằng một đường 

gấp khúc nối liền các điểm trên một hệ tọa độ, thường là hệ tọa độ vuông góc. Đồ thị 

đường gấp khúc được dùng để biểu hiện quá trình phát triển của hiện tượng, biểu hiện 

tình hình phân phối, tình hình thực hiện kế hoạch theo từng tiêu chí nào đó ví dụ theo 

thời gian nghiên cứu.  

- Trong đồ thị đường gấp khúc, trục hoành thường được biểu thị thời gian, trục tung 

biểu thị mức độ chỉ tiêu nghiên cứu.  
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1.3 Các tham số đặc trƣng đo lƣờng khuynh hƣớng tập trung của các giá trị 

1.3.1 Số trung bình cộng, số trung bình (trung bình số học): là tổng các giá trị quan sát 

chia cho tổng số quan sát.  

1.3.2 Số mốt (mode): là giá trị có tần suất cao nhất trong bộ dữ liệu. Trong phân bố tần 

suất, mode là giá trị nằm ở điểm cao nhất trên đường cong. Đối với phân phối chuẩn 

thì mode chính là trung vị và trung bình.  

1.3.4 Số trung vị (Median): là giá trị nằm giữa bộ số liệu. Lợi ích của trung vị là khi dữ 

liệu chứa các giá trị rất lớn với tần số thấp chúng sẽ ảnh hưởng mạnh đến trung bình số 

học, nhưng không ảnh hưởng đến giá trị trung vị. Do đó lúc này trung vị cho ta một ý 

niệm tốt hơn về giá trị trung tâm của phân phối. Sắp xếp số liệu theo thứ tự tăng dần, 

đánh số thứ tự cho các dữ liệu.  

M = (n+1)/2 

n: số thứ tự lớn nhất sau khi đã được đánh số 

1.4 Các tham số đo lƣờng sự phân tán của các giá trị 

1.4.1 Phương sai: còn gọi là trung bình bình phương (mean quare = MS), là tham số 

đặc trưng tiêu biểu nhất cho tính chất phân tán của tổng thể. 1.3.2.  

Giá trị trung bình của tổng thể là µ thì phương sai tổng thể là     

Giá trị trung bình của mẫu là  ̅ thì phương sai mẫu là    

1.4.2. Độ lệch chuẩn (Standard deviation = SD): để xác định mức độ biến động của 

đơn vị quan sát, ta tiến hành lấy căn bậc 2 của phương sai. 

1.4.3. Hệ số biến dị (biến động, biến thiên- Coeficient of Variation = Cv):  

Hệ số biến thiên là chỉ tiêu tương đối phản ánh mối quan hệ so sánh giữa độ lệch 

chuẩn và số bình quân số học để đo lường độ phân tán của tổng thể, được tính bằng tỷ 

số giữa độ lệch chuẩn và số trung bình.  

1.4.4. Sai số của số trung bình (Sai số chuẩn -standardrd error – SE) 
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Sai số chuẩn là tỷ số giữa độ lệch chuẩn và căn bậc hai của cỡ mẫu. 

 

 

Đối với các giá trị trung bình, người ta sử dụng sai số tiêu chuẩn của giá trị trung bình 

thay thế cho độ lệch chuẩn s. 

1.5 Công thức tính các tham số: 

1.5.1 Tính từ biến quan sát theo dạng chuỗi dữ liệu 

a/ Tổng thể (n ≥ 30 ),  

- Số trung bình của tổng thể ( population mean) 

 

 

 

- Phương sai của tổng thể: 

 

 

- Độ lệch chuẩn của tổng thể: SD 

 

 

 

- Hệ số biến động của tổng thể 

 

 

b/ Mẫu ( n<30)  

- Số trung bình của mẫu: 
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- Phương sai của mẫu:   

 

- Độ lệch chuẩn của mẫu: SD 

 

- Hệ số biến động của mẫu: CV(%) = (SD/x trung bình) * 100 

 

Bài tập 1: Hãy tính các tham số đặc trƣng của thống kê trong một đàn heo 30 

con, có trọng lƣợng nhƣ sau 

STT Trọng lượng (kg)  STT Trọng lượng (kg) 

1 20  16 22 

2 17  17 19 

3 19  18 20 

4 23  19 18 

5 21  20 20 

6 17  21 20 

7 16  22 22 

8 22  23 20 

9 21  24 18 

10 23  25 18 

11 15  26 16 

12 17  27 22 

13 21  28 24 

14 19  29 22 

15 19  30 20 

Kết quả:  Số trung bình: 19,7; Độ lệch chuẩn: 2,26; Sai số chuẩn: 11,5 ; Phương sai: 

5,14 

1.5.2 Tính từ dạng bảng tần số 

Tần số là số lần xuất hiện của mỗi giá trị xi trong bảng số liệu. 

Ví dụ 1: Trọng lượng (kg/con) của 16 lô heo được ghi nhận như sau: 

15 21 20 19 22 21 16 19 
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20 16 17 24 16 21 15 22 

Số liệu bảng trọng lượng heo được trình bài dưới dạng bảng thực nghiệm như sau: 

Trọng lượng 

(kg): (xi ) 

Số heo 

(Tần số: ni ) 

(Tần suất: pi ) 

pi = (ni / n) 

15 2 0,1250 

16 3 0,1875 

17 1 0,0625 

19 2 0,1250 

20 2 0,1250 

21 3 0,1875 

22 2 0,1250 

24 1 0,0625 

Tổng 16 1,000 

- Số trung bình của giá trị dạng tần số 

 

- Phƣơng sai của dạng bảng tần số  
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Ví dụ 1: Trọng lượng của 6 heo con được ghi nhận như sau:  

Trọng lượng (kg) 

xi 

Số heo 

(tần số: ni ) 

Tần suất 

(pi) = (ni /n)  

15 2 0.33 

16 3 0.5 

17 1 0.17 

Tổng 6 1.000 

Tính trung bình tổng thể dạng bảng tần số. Đáp án µ = 15,83kg. 

Tính trung bình tổng thể dạng bảng tần suất. Đáp án µ = 15,84kg. 

1.5.3 Tính từ dạng bảng tần suất: 

Tần suất là fi  của giá trị xi là tỷ số giữa tần số ni và kích thước mẫu n 

 

- Số trung bình của giá trị dạng tần suất: (trung bình tổng thể và trung bình mẫu) 

 

- Phương sai của dạng bảng tần suất:  

 

 

Ví dụ 2: Trọng lượng (kg) của một đàn heo có 5 con như sau: 20, 17, 19, 23, 21. Hãy 

tính trọng lượng trung bình của đàn heo.  

Giải: với n=5. Số trung bình của giá trị biến quan sát ( hay dạng chuỗi dữ liệu): 

 

Mẫu: (n<30)  ̅  
            

 
                 ̅ = 20 kg. 

Ví dụ 3: Trọng lượng của 6 heo con được ghi nhận như sau:  

Trọng lượng (kg) 

xi 

Số heo 

( tần số ni ) 

Tần suất 

(fi ) = ni /n)  

15 2 0.33 

16 3 0.5 

17 1 0.17 

Tổng 6 1.000 

Tính trung bình tổng thể dạng bảng tần số. Đáp án µ = 15,83kg. 

Tính trung bình tổng thể dạng bảng tần suất. Đáp án µ = 15,84kg. 
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Ví dụ 4: Đánh giá trọng lượng của một lô gà ở trại A, có khối lượng (kg) như sau:  

2.45 4.0 3.25 3.75 4.05 

Đáp án:  ̅  3.5 (kg),    = 0.445, s = 0.667, CV% = 19.06 

1.6 Kiểm định giả thuyết 

Các đặc trưng của mẫu ngoài việc dùng để ước lượng các đặc trưng của tổng thể còn 

được dùng để đánh giá xem một giả thuyết nào đó của tổng thể là đúng hay sai. Việc 

tìm ra kết luận để bác bỏ hay chấp nhận một giả thuyết được gọi là kiểm định giả 

thuyết.  

Giả thuyết đưa ra kiểm định được ký hiệu là HO được gọi là giả thuyết không. Đây là 

giả thuyết mà ta nghi ngờ và muốn bác bỏ.  

Ngoài ra còn một giả thuyết nữa gọi là giả thuyết đối, ký hiệu là H1. H1 sẽ được chấp 

nhận khi HO bị bác bỏ.  

Chúng ta bác bỏ hay chấp nhận một giả thuyết bằng cách nào?. Các nhà thống kê đều 

nhất trí nguyên lý sau: “Nếu một biến cố có xác suất rất nhỏ thì trong một phép thử 

biến cố đó sẽ không xảy ra”. Như vậy chúng ta sẽ quyết định bác bỏ giả thuyết HO nếu 

xác suất xuất hiện của một sự kiện quan sát được là “nhỏ”. 

 

Các bƣớc để kiểm định giả thuyết: 

Bƣớc 1: Đặt giải thuyết. 

Có 3 dạng giả thuyết:  

 

Bƣớc 2: lấy mẫu, chọn số thống kê tương ứng với giả thuyết. 

Chọn công thức chứa các giá trị của mẫu 

Là biến ngẫu nhiên để biết được phân phối của xác suất 

Giá trị của nó liên quan đến xác suất để giả thuyết đúng. 

Bƣớc 3: Thế các giá trị của mẫu vào để tính các giá trị của nó 


